
Mã HP Tên học phần Ngày thi Giờ thi
ACC101 Nguyên lý kế toán 09/01/2017 7g

ACC509 Kế toán ngân hàng thương mại 09/01/2017 7g

APH504 Sinh lý động vật thủy sản B 09/01/2017 7g

AV713 Tiếng Anh 3 09/01/2017 7g

BIO540 Phân tích chương trình sinh học phổ thông 09/01/2017 7g

BIT515 Nuôi cấy mô thực vật - CNSH 09/01/2017 7g

BIT519 Nuôi cấy mô thực vật - CĐ CNSH 09/01/2017 7g

BUS517 Chiến lược kinh doanh 09/01/2017 7g

CAL301 Giải tích cổ điển 3 09/01/2017 7g

CHE536 Hóa phân tích 2 09/01/2017 7g

COA101 ứng dụng CNTT trong dạy học Sinh học 09/01/2017 7g

CUL303 Cơ khí nông nghiệp 09/01/2017 7g

CUL520 Công nghệ sau thu hoạch 09/01/2017 7g

CUL540 Cây công nghiệp 09/01/2017 7g

ECL301 Sinh thái học và hệ sinh thái nông nghiệp 09/01/2017 7g

ECO101 Kinh tế học đại cương 09/01/2017 7g

ECO301 Kinh tế học đại cương - SP GDCT 09/01/2017 7g

EDU101 Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành GD và ĐT 09/01/2017 7g

ENV502 Hóa môi trường đại cương 09/01/2017 7g

ENV537 Kỹ thuật xử lý nước thải 09/01/2017 7g

ENV542 Công nghệ xử lý nước 09/01/2017 7g

FBI504 Kỹ thuật phân tích chất lượng sản phẩm nông nghiệp 09/01/2017 7g

FIS518 Quy hoạch và quản lý nguồn lợi thủy sản 09/01/2017 7g

FST504 Công nghệ sau thu hoạch và chế biến ngũ cốc 09/01/2017 7g

FST521 Công nghệ sau thu hoạch và chế biến ngũ cốc 09/01/2017 7g

HIS509 Một số vấn đề lịch sử triều Nguyễn từ năm 1858 đến năm 1896 09/01/2017 7g

HOL511 Văn học Việt Nam hiện đại 1 (từ đầu thế kỷ 20 đến 1930) 09/01/2017 7g

IMS302 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 09/01/2017 7g

MBI502 Kỹ thuật phân tích chỉ tiêu vi sinh vật 09/01/2017 7g

MN026 LL và PP tổ chức HĐ âm nhạc cho trẻ 09/01/2017 7g

MN125 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn 09/01/2017 7g

MUS310 Múa 09/01/2017 7g

PED305 Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 1 – CĐ GDTH 09/01/2017 7g

PED513 Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 2 09/01/2017 7g

PGE303 Sinh quyển – Vỏ cảnh quan 09/01/2017 7g

PGE512 Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 09/01/2017 7g

PHY301 Điện và từ 1 09/01/2017 7g

POL518 Luật Hôn nhân và Gia đình 09/01/2017 7g

SEE301 Nhập môn công nghệ phần mềm 09/01/2017 7g

SEG516 Địa lý du lịch Việt Nam - TA 09/01/2017 7g

TOU570 Du lịch Mice 09/01/2017 7g

TOU912 Quy hoạch du lịch 09/01/2017 7g

ABI506 Kỹ thuật trồng và sản xuất giống lương thực 09/01/2017 13g

ABI510 Công nghệ lên men 09/01/2017 13g

ABI515 Kỹ thuật lên men công nghiệp 09/01/2017 13g

BIO102 Sinh hóa học 09/01/2017 13g

LỊCH THI CẢI THIỆN
(Học kỳ I, năm học 2016-2017)



Mã HP Tên học phần Ngày thi Giờ thi
BIO537 Câu hỏi và bài tập sinh học THPT 09/01/2017 13g

BIT518 Công nghệ sinh học động vật - CĐ CNSH 09/01/2017 13g

BUS102 Quản trị học – VHDL 09/01/2017 13g

CHE522 Hóa môi trường 09/01/2017 13g

COA520 ứng dụng GIS trong quản lý môi trường 09/01/2017 13g

COS319 Chuyên đề Ngôn ngữ lập trình 3 – CĐ 09/01/2017 13g

CUL507 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 09/01/2017 13g

CUL533 Cây công nghiệp 09/01/2017 13g

CUL536 Canh tác học 09/01/2017 13g

ECO508 Kinh tế quốc tế 09/01/2017 13g

ENV508 Sinh thái học môi trường 09/01/2017 13g

ENV536 Xây dựng và quản lý dự án môi trường 09/01/2017 13g

ESP510 Tiếng Anh chuyên ngành KTQTKD 2 09/01/2017 13g

FIN504 Tài chính quốc tế 09/01/2017 13g

FIS519 Khuyến ngư và giao tiếp 09/01/2017 13g

FIS530 Ngư loại học 09/01/2017 13g

FST303 Kỹ thuật nhiệt - lạnh 09/01/2017 13g

FST323 Quản trị chất lượng thực phẩm 09/01/2017 13g

FST338 Hóa học thực phẩm 09/01/2017 13g

FST503 Công nghệ sau thu hoạch và chế biến rau quả 09/01/2017 13g

FST514 Chế biến thực phẩm đại cương 09/01/2017 13g

GEN303 Di truyền đại cương B 09/01/2017 13g

LAS518 Nghiên cứu ngôn ngữ trẻ em 09/01/2017 13g

MN156 Đánh giá trong giáo dục mầm non 09/01/2017 13g

MUS304 Guitar 1 09/01/2017 13g

PED506 Phương pháp giảng dạy 3 09/01/2017 13g

PED532 Phương pháp công tác Đội thiếu niên tiền phong HCM 09/01/2017 13g

PED563 Kiểm tra và Đánh giá 09/01/2017 13g

PRE503 Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 1 (Lịch sử, Địa lý) 09/01/2017 13g

SEE508 Quản lý đề án phần mềm 09/01/2017 13g

SEG512 Lịch sử văn minh thế giới A 09/01/2017 13g

TEC507 Thủy lực trong công nghệ môi trường 09/01/2017 13g

TOU514 Phương pháp nghiên cứu khoa học - VHDL 09/01/2017 13g

TOU548 Văn hóa ẩm thực Việt Nam 09/01/2017 13g

VES506 Ngoại khoa gia súc 09/01/2017 13g

VRP502 Chuyên đề Đường lối cách mạng của ĐCSVN 09/01/2017 13g

WOH507 Đặc điểm quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh 09/01/2017 13g

ABI505 Công nghệ sinh học môi trường 10/01/2017 7g

ABI519 Nuôi cấy mô thực vật – CĐ SHUD 10/01/2017 7g

BIO511 Nuôi cấy mô thực vật - SP SH 10/01/2017 7g

BUS501 Quản trị doanh nghiệp 10/01/2017 7g

CHE523 Bài tập Hóa học 10/01/2017 7g

COA507 Tin học cho Vật lý 10/01/2017 7g

COA516 ứng dụng CNTT trong dạy học GDCD 10/01/2017 7g

COS501 Kiến trúc Máy tính 10/01/2017 7g

CUL301 Địa chất 10/01/2017 7g

CUL502 Nghiên cứu hệ thống canh tác 10/01/2017 7g

CUL555 Chất điều hòa sinh trưởng 10/01/2017 7g

ECO506 Kinh tế vĩ mô 10/01/2017 7g



Mã HP Tên học phần Ngày thi Giờ thi
EDU102 Công tác đội thiếu niên Hồ Chí Minh 10/01/2017 7g

EDU501 Giao tiếp sư phạm 10/01/2017 7g

ERM305 Dân số, sức khỏe và môi trường 10/01/2017 7g

ERM510 Phân tích hệ thống môi trường 10/01/2017 7g

ESP303 Tiếng Anh chuyên ngành CNSH 1 10/01/2017 7g

ESP305 Tiếng Anh chuyên ngành TH 10/01/2017 7g

FIS517 Kỹ thuật nuôi cá cảnh và thủy đặc sản 10/01/2017 7g

FST301 Hóa lý 10/01/2017 7g

FST334 Đánh giá cảm quan thực phẩm 10/01/2017 7g

FST507 Công nghệ chế biến thịt và sản phẩm thịt 10/01/2017 7g

GEO503 Địa lý địa phương 10/01/2017 7g

HIS106 Tư liệu học Lịch sử 10/01/2017 7g

LIT504 Văn chương Hoa Kỳ 10/01/2017 7g

MN027 Giáo dục tích hợp ở bậc mầm non 10/01/2017 7g

NUR507 Quản lý giáo dục mầm non 10/01/2017 7g

NUR508 Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN 10/01/2017 7g

NUR510 Tổ chức hoạt động tạo hình 10/01/2017 7g

PED102 Giáo dục học 2 đào tạo giáo viên THCS và THPT 10/01/2017 7g

PED103 Phương pháp luận Sử học 10/01/2017 7g

PED560 Đạo đức và phương pháp dạy Đạo đức ở tiểu học 10/01/2017 7g

PGE304 Địa lý tự nhiên các lục địa 1 10/01/2017 7g

POL524 Kinh tế học dân số 10/01/2017 7g

PPR502 Bệnh cây đại cương 10/01/2017 7g

PRE505 Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 2 (Sinh học, Sức khỏe) - CĐ GDTH 10/01/2017 7g

PRS104 Xác suất thống kê 10/01/2017 7g

RUD515 Thống kê kinh tế xã hội - CĐ PTNT 10/01/2017 7g

SEG518 Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2 10/01/2017 7g

STA101 Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê toán 10/01/2017 7g

TOU559 Tiếng Anh du lịch 10/01/2017 7g

VES508 Chẩn đoán bệnh thú y 10/01/2017 7g

VLL512 Phong cách học tiếng Việt 10/01/2017 7g

ABI507 Kỹ thuật trồng và sản xuất giống hoa và rau màu 10/01/2017 13g

ABI512 Kỹ thuật sản xuất giống nấm - CĐ CNSH 10/01/2017 13g

ABI516 Kỹ thuật trồng rau màu 10/01/2017 13g

ACC507 Kiểm toán 10/01/2017 13g

AGR301 Phương pháp nghiên cứu khoa học – SHUD 10/01/2017 13g

ALG502 Đại số tuyến tính 2 10/01/2017 13g

ANI301 Chăn nuôi đại cương 10/01/2017 13g

BIO538 Sinh học phát triển 10/01/2017 13g

BUS913 Quản trị kinh doanh quốc tế 10/01/2017 13g

CHE512 Điện hóa học 10/01/2017 13g

COA515 ứng dụng CNTT trong giảng dạy - SP TA 10/01/2017 13g

CON913 Xây dựng dịch vụ mạng 10/01/2017 13g

CUL305 Sinh thái học – KHCT 10/01/2017 13g

CUL509 Cây rau 10/01/2017 13g

CUL532 Điều tra và phân tích hệ sinh thái ruộng lúa 10/01/2017 13g

CUL539 Cây lương thực 10/01/2017 13g

ENV501 Cơ sở khoa học môi trường 10/01/2017 13g

ENV524 Mô hình hóa môi trường 10/01/2017 13g



Mã HP Tên học phần Ngày thi Giờ thi
ENV528 Quá trình công nghệ môi trường 10/01/2017 13g

FBI501 Nấm mốc học 10/01/2017 13g

FIS503 Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản 10/01/2017 13g

FIS520 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển 10/01/2017 13g

FST518 Công nghệ enzyme thực phẩm 10/01/2017 13g

FST519 Thống kê quản lý chất lượng trong công nghệ thực phẩm 10/01/2017 13g

FST520 Công nghệ sau thu hoạch và chế biên rau quả 10/01/2017 13g

GEN301 Di truyền đại cương A 10/01/2017 13g

GSK520 Viết 5 10/01/2017 13g

IMS301 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - TH 10/01/2017 13g

IMS503 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - CĐ Tin 10/01/2017 13g

LAS514 Tiếp thu ngôn ngữ thứ hai 10/01/2017 13g

LAW301 Luật thực phẩm và sở hữu trí tuệ 10/01/2017 13g

LAW502 Pháp luật doanh nghiệp 10/01/2017 13g

LAW508 Pháp luật doanh nghiệp - QTKD 10/01/2017 13g

MN157 Kỹ năng thiết kế trò chơi hỗ trợ HĐ cho trẻ làm quen TPVH 10/01/2017 13g

PED537 Phương pháp làm quen với toán 10/01/2017 13g

PED608 Thủ công và Phương pháp dạy học Thủ công ở tiểu học 10/01/2017 13g

PHY517 Vật lý bán dẫn 10/01/2017 13g

PPR509 Vi sinh vật đất 10/01/2017 13g

PPR516 ứng dụng GIS & Viễn thám nông nghiệp 10/01/2017 13g

PRS102 Xác suất thống kê A – CĐ 10/01/2017 13g

SEG508 Địa danh Việt Nam 10/01/2017 13g

TOU310 Lịch sử khẩn hoang Nam bộ 10/01/2017 13g

TOU518 Quản trị lữ hành – ĐH 10/01/2017 13g

TOU561 Nghiệp vụ khách sạn – CĐ 10/01/2017 13g

VES512 Bệnh chó, mèo 10/01/2017 13g

VIE505 Ngôn ngữ học văn bản 10/01/2017 13g

WOH518 Kinh tế xã hội ĐNA và Đông Bắc á từ sau chiến tranh TG thứ 2 10/01/2017 13g

ACC516 Phân tích hoạt động kinh doanh 11/01/2017 7g

ANI530 Giải phẫu động vật A 11/01/2017 7g

BIO534 Sinh học phân tử - SP SH 11/01/2017 7g

BUS519 Nghiên cứu Marketing 11/01/2017 7g

BUS531 Marketing căn bản - TA 11/01/2017 7g

CAL507 Giải tích hàm 11/01/2017 7g

CHE526 Hóa học polime 11/01/2017 7g

COA505 Tin học ứng dụng quản trị 11/01/2017 7g

COS315 Trí tuệ nhân tạo 11/01/2017 7g

ERM306 Địa chất môi trường 11/01/2017 7g

ERM501 Kinh tế tài nguyên môi trường 11/01/2017 7g

ESP301 Tiếng Anh chuyên ngành CNTP 1 11/01/2017 7g

ESP506 Tiếng Anh cho Vật lý 11/01/2017 7g

FBI505 Kỹ thuật phân tích chỉ tiêu vi sinh vật 11/01/2017 7g

FIN513 Tiền tệ - Ngân hàng 11/01/2017 7g

FIN516 Kinh doanh ngoại hối 11/01/2017 7g

FIS525 Phương pháp nghiên cứu sinh học cá 11/01/2017 7g

FST326 Nguyên lý công nghệ lên men 11/01/2017 7g

HOL514 Văn học Việt Nam hiện đại 3 (từ 1945 đến hết thế kỷ XX) 11/01/2017 7g

IMO501 Miễn dịch học - CNSHNN 11/01/2017 7g



Mã HP Tên học phần Ngày thi Giờ thi
MAX510 Logic biện chứng 11/01/2017 7g

MIS160 Giáo dục quốc phòng – an ninh 2 11/01/2017 7g

ML346 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 11/01/2017 7g

MN024 LL và PP tổ chức HĐ tạo hình cho trẻ em 11/01/2017 7g

MOR505 Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường 11/01/2017 7g

PED520 Phương pháp nghiên cứu khoa học - SP LS 11/01/2017 7g

PED535 Phương pháp giáo dục thể chất 11/01/2017 7g

PED561 Hoạt động ngoài giờ, thực hành Đội, Sao nhi đồng 11/01/2017 7g

PED578 Phương pháp dạy học Tin học ở trường phổ thông – CĐ 11/01/2017 7g

PED584 Phương pháp dạy học Địa lý 2 11/01/2017 7g

PHT501 Vệ sinh học TDTT 11/01/2017 7g

PHY102 Vật lý đại cương A2 11/01/2017 7g

PHY507 Quang học 1 - Quang hình 11/01/2017 7g

POL522 Phương pháp nghiên cứu khoa học - SP GDCT 11/01/2017 7g

PPR508 Phòng trừ sinh học côn trùng 11/01/2017 7g

RUD306 Công tác xã hội trong PTNT 11/01/2017 7g

SEG301 Lịch sử văn minh thế giới – SP ĐL 11/01/2017 7g

VLL521 Hán Nôm 2 (Văn bản Hán văn cổ Trung Hoa) 11/01/2017 7g

VNH508 Lịch sử địa phương An Giang 11/01/2017 7g

ABI504 Kỹ thuật sản xuất giống nấm 11/01/2017 13g

ABI513 Kỹ thuật trồng và sản xuất giống lương thực - CĐ CNSH 11/01/2017 13g

ANI529 Chọn và nhân giống vật nuôi 11/01/2017 13g

BUS518 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư 11/01/2017 13g

CON915 Thiết kế và cài đặt mạng 11/01/2017 13g

CUL538 Hoa, cây cảnh và thiết kế cảnh quan 11/01/2017 13g

FBI509 Vi sinh vật học trong chăn nuôi thú y 11/01/2017 13g

FST505 Công nghệ chế biến thủy hải sản 11/01/2017 13g

GEN302 Di truyền học - TT 11/01/2017 13g

GSK512 Viết 3 11/01/2017 13g

MN160 Tâm lý học trẻ em 11/01/2017 13g

PPR911 Kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch 11/01/2017 13g

RUD913 Giới và phát triển 11/01/2017 13g

WOH520 Giao lưu giữa các nền văn minh trong Lịch sử thế giới cổ đại 11/01/2017 13g

ACC506 Hệ thống thông tin kế toán 12/01/2017 7g

AGR104 Kỹ năng giao tiếp và truyền thông 12/01/2017 7g

ALG506 Lý thuyết Số 12/01/2017 7g

ANI506 Dinh dưỡng động vật 12/01/2017 7g

BIO509 Động vật có xương sống 12/01/2017 7g

BIO515 Di truyền học 12/01/2017 7g

BIT101 Vi sinh vật học đại cương 12/01/2017 7g

BIT302 Vi sinh vật học ứng dụng - SHUD 12/01/2017 7g

BUS101 Quản trị hành chính văn phòng 12/01/2017 7g

BUS525 Quản trị rủi ro tài chính 12/01/2017 7g

CHE910 Cơ sở lí thuyết Hóa hữu cơ 12/01/2017 7g

CON301 Mạng máy tính 12/01/2017 7g

CON917 Thiết kế và cài đặt mạng – CĐ 12/01/2017 7g

COS101 Tin học đại cương 12/01/2017 7g

COS311 Cơ sở dữ liệu 12/01/2017 7g

CUL524 Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) 12/01/2017 7g



Mã HP Tên học phần Ngày thi Giờ thi
ENV539 Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn 12/01/2017 7g

ENV545 Quản lý chất thải rắn 12/01/2017 7g

FBI512 Nghiên cứu và phát triển sản phẩm 12/01/2017 7g

FIS504 Quản lý chất lượng nước trong NTTS 12/01/2017 7g

FNU913 Giao tiếp với trẻ em 12/01/2017 7g

FST330 Vi sinh thực phẩm 12/01/2017 7g

FST513 Công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp 12/01/2017 7g

GSK510 Nghe 3 12/01/2017 7g

HOL526 Văn học Phương Tây 2 (thế kỉ 19) 12/01/2017 7g

MAT106 Toán A3 12/01/2017 7g

MN140 Trò chơi học tập với sự hình thành biểu tượng toán 12/01/2017 7g

MUS307 Hòa thanh 1 12/01/2017 7g

PED502 Giáo dục gia đình 12/01/2017 7g

PED559 Phương pháp dạy học Ngữ văn 2 12/01/2017 7g

PED567 Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học 12/01/2017 7g

PED570 Phân tích chương trình Vật lý phổ thông 12/01/2017 7g

PED613 Hình thành tri thức lịch sử cho học sinh phổ thông 12/01/2017 7g

PGE504 Bản đồ chuyên đề 12/01/2017 7g

PHT301 Lý luận và Phương pháp TDTT 12/01/2017 7g

POL528 Lịch sử các học thuyết kinh tế 12/01/2017 7g

PPH301 Sinh lý thực vật A 12/01/2017 7g

PPR507 Phòng trừ sinh học bệnh cây 12/01/2017 7g

RUD307 Kinh tế nông thôn - CĐ PTNT 12/01/2017 7g

RUD508 Kinh tế nông thôn 12/01/2017 7g

SOC503 Hoa Kỳ học 12/01/2017 7g

TOU553 Địa danh Việt Nam – VHDL 12/01/2017 7g

VNH503 Lịch sử Việt Nam hiện đại 12/01/2017 7g

VNH509 Đô thị cổ Việt Nam 12/01/2017 7g

ABI517 Kỹ thuật trồng nấm 12/01/2017 13g

ANI502 Di truyền động vật 12/01/2017 13g

BIO536 Phân tích chương trình sinh học THPT (lớp 12) 12/01/2017 13g

BIT505 Công nghệ sinh học vi sinh vật 12/01/2017 13g

BIT516 Công nghệ sinh học vi sinh vật - CĐ CNSH 12/01/2017 13g

BUS103 Quản trị học 12/01/2017 13g

BUS514 Quản trị nhân sự - QTKD 12/01/2017 13g

CAL505 Phương trình vi phân 12/01/2017 13g

COA504 Tin học ứng dụng kế toán 12/01/2017 13g

COS302 Tin học đại cương 2 12/01/2017 13g

CUL504 Bệnh cây nông nghiệp 12/01/2017 13g

CUL512 Cây ăn trái 12/01/2017 13g

CUL542 Cây rau 12/01/2017 13g

ECL501 Sinh thái học và quản lý môi trường TNTN 12/01/2017 13g

ECO501 Kinh tế học 12/01/2017 13g

ENG102 Tiếng Anh 2 12/01/2017 13g

ENV303 Hóa kỹ thuật môi trường 12/01/2017 13g

ENV529 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 12/01/2017 13g

ENV910 Công nghệ sạch 12/01/2017 13g

FBI502 Virus học 12/01/2017 13g

FIN512 Quản trị ngân hàng thương mại 12/01/2017 13g



Mã HP Tên học phần Ngày thi Giờ thi
FIS302 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm 12/01/2017 13g

FIS531 Hình thái, phân loại giáp xác và nhuyễn thể 12/01/2017 13g

FIS532 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác - CĐNTTS 12/01/2017 13g

FST328 Kỹ thuật thực phẩm 2 12/01/2017 13g

FST508 Công nghệ sản xuất đường và chế biến bánh kẹo 12/01/2017 13g

FST527 Công nghệ chế biến thịt và sản phẩm thịt 12/01/2017 13g

GSK527 Phỏng vấn xin việc và Kỹ năng nghề nghiệp 12/01/2017 13g

IMS912 Chuyên đề Java 12/01/2017 13g

LAS519 Dịch thuật 1 12/01/2017 13g

MUS302 Thanh nhạc 3 12/01/2017 13g

PED503 Giáo dục hòa nhập 12/01/2017 13g

PED589 Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 12/01/2017 13g

POL514 Hiến pháp và định chế chính trị 12/01/2017 13g

PPR501 Côn trùng đại cương 12/01/2017 13g

PSY504 Sự phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non 2 12/01/2017 13g

RUD517 Phương pháp khuyến nông 12/01/2017 13g

SEE506 Đảm bảo chất lượng phần mềm 12/01/2017 13g

SEG509 Giáo dục dân số 12/01/2017 13g

TEC523 Kỹ thuật điện – KTMT 12/01/2017 13g

TOU508 Marketing du lịch 12/01/2017 13g

TOU529 Lễ hội Việt Nam 12/01/2017 13g

TOU566 Quản trị nhà hàng – khách sạn 12/01/2017 13g

VES507 Sản khoa và gieo tinh nhân tạo 12/01/2017 13g

VES517 Bệnh nội khoa thú y A 12/01/2017 13g

BIO506 Phân loại thực vật B 13/01/2017 7g

BUS509 Tâm lý quản lý và nghệ thuật lãnh đạo 13/01/2017 7g

COS322 Hệ điều hành – CĐ 13/01/2017 7g

CUL535 Thực vật học 13/01/2017 7g

CUL911 Công nghệ sinh học trong BVTV 13/01/2017 7g

ENG507 Tiếng Anh du lịch 2 13/01/2017 7g

ENV509 Luật và chính sách môi trường 13/01/2017 7g

ENV523 Quản lý môi trường 13/01/2017 7g

FIN511 Thanh toán quốc tế B 13/01/2017 7g

FIN515 Thẩm định tín dụng 13/01/2017 7g

FSL101 Tiếng Pháp 1 13/01/2017 7g

FST314 Phân tích thực phẩm - SP HH 13/01/2017 7g

FST318 Thực phẩm chức năng 13/01/2017 7g

FST510 Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa 13/01/2017 7g

HOL515 Văn học Nga 13/01/2017 7g

LAS521 Dịch thuật 3 13/01/2017 7g

LNP102 Quy hoạch tuyến tính - SP Toán 13/01/2017 7g

MAX101 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 13/01/2017 7g

MUS308 Chỉ huy và dàn dựng hát tập thể 1 13/01/2017 7g

PED592 Phương pháp dạy học Ngữ văn 1 13/01/2017 7g

PED607 Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội 2 13/01/2017 7g

PHY514 Vật lý nguyên tử hạt nhân 13/01/2017 7g

POL503 Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 13/01/2017 7g

POL519 Phân tích chương trình môn GDCD 13/01/2017 7g

RUD513 Chiến lược và kế hoạch phát triển 13/01/2017 7g



Mã HP Tên học phần Ngày thi Giờ thi
TV111 Tiếng Việt Thực Hành 13/01/2017 7g

WOH301 Lịch sử thế giới Cận đại 1 13/01/2017 7g

ABI503 Vi sinh vật ứng dụng trong trồng trọt 13/01/2017 13g

ABI518 Kỹ thuật trồng lúa 13/01/2017 13g

ACC514 Kế toán quản trị 13/01/2017 13g

ACC515 Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp 13/01/2017 13g

AGR105 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 13/01/2017 13g

BIT511 An toàn sinh học 13/01/2017 13g

BUS504 Nghiệp vụ ngoại thương 13/01/2017 13g

CAL510 Hàm biến phức 13/01/2017 13g

COS503 Lý thuyết đồ thị 13/01/2017 13g

CUL505 Côn trùng nông nghiệp 13/01/2017 13g

CUL510 Cây dài ngày 13/01/2017 13g

CUL541 Cây ăn trái 13/01/2017 13g

CUL544 Cây lương thực 13/01/2017 13g

ENV918 Quy hoạch môi trường 13/01/2017 13g

ERM301 Khí tượng thủy văn – QLMT 13/01/2017 13g

ESP503 Tiếng Anh chuyên ngành môi trường 13/01/2017 13g

FBI503 Vi khuẩn học 13/01/2017 13g

FIN508 Nguyên lý thẩm định giá 13/01/2017 13g

FIS515 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 13/01/2017 13g

FIS536 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác 13/01/2017 13g

FST322 An toàn vệ sinh thực phẩm 13/01/2017 13g

FST523 Công nghệ chế biến thủy hải sản 13/01/2017 13g

HOL302 Văn học Việt Nam trung đại 2 13/01/2017 13g

IMS304 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin – CĐ Tin 13/01/2017 13g

LAS505 Ngữ pháp 3 13/01/2017 13g

LAS525 Ngữ âm học – Âm vị học 13/01/2017 13g

LAW303 Luật du lịch 13/01/2017 13g

LAW503 Pháp luật thương mại quốc tế 13/01/2017 13g

MAX102 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 13/01/2017 13g

NUR501 Văn học thiếu nhi 13/01/2017 13g

PED534 Phương pháp chăm sóc vệ sinh trẻ em 13/01/2017 13g

RUD309 Trồng trọt đại cương 13/01/2017 13g

SEE507 Bảo trì phần mềm 13/01/2017 13g

TEC501 Kỹ thuật điện - SP VL 13/01/2017 13g

TEC524 AutoCAD kỹ thuật môi trường 13/01/2017 13g

TOU532 Du lịch biển đảo 13/01/2017 13g

TOU536 Tổng quan du lịch – ĐH 13/01/2017 13g

TOU556 Marketing du lịch 13/01/2017 13g

TOU565 Tâm lý du khách 13/01/2017 13g

VES519 Sinh lý động vật 13/01/2017 13g

VLL515 Ngữ dụng học - SP NV 13/01/2017 13g

PHT150 Giáo dục thể chất 5 14/01/2017 8g

ACC504 Kế toán tài chính 3 14/01/2017 7g

BIO520 Giải phẫu người 14/01/2017 7g

BIO535 Sinh lý thần kinh cấp cao 14/01/2017 7g

BUS508 Hành vi tổ chức 14/01/2017 7g

COA511 Phương tiện kỹ thuật dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học 14/01/2017 7g



Mã HP Tên học phần Ngày thi Giờ thi
CUL531 Kỹ năng khuyến nông 14/01/2017 7g

ENG101 Tiếng Anh 1 14/01/2017 7g

ENV525 Phát triển năng lượng và vật liệu tái tạo 14/01/2017 7g

FIN510 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 14/01/2017 7g

FIS507 Di truyền và chọn giống thủy sản 14/01/2017 7g

FST324 Phân tích thực phẩm - CNTP 14/01/2017 7g

LAS510 Biên dịch và Phiên dịch 2 14/01/2017 7g

LAS526 Dẫn luận ngôn ngữ tiếng Anh 14/01/2017 7g

MAT504 Phương pháp tính - SP Toán 14/01/2017 7g

MIS150 Giáo dục quốc phòng – an ninh 1 14/01/2017 7g

MN149 Thể loại và phương pháp thể hiện bài hát cho trẻ 14/01/2017 7g

MUS309 Tin học âm nhạc 14/01/2017 7g

PED507 Phương pháp giảng dạy 4 - ĐH SP TA 14/01/2017 7g

PED529 Phương pháp nghiên cứu khoa học - SP HH 14/01/2017 7g

PED539 Phương pháp phát triển ngôn ngữ 14/01/2017 7g

PGE514 Địa lý tự nhiên Biển Đông 14/01/2017 7g

PHY516 Vật lý chất rắn 14/01/2017 7g

RUD303 Phát triển nông thôn 14/01/2017 7g

VES505 Miễn dịch học thú y 14/01/2017 7g

VNH511 Lịch sử văn minh Chăm pa và Phù Nam 14/01/2017 7g

WOH528 Lịch sử thế giới Hiện đại 1 14/01/2017 7g

AES102 Mỹ học 16/01/2017 7g

BIT507 Công nghệ sinh học động vật 16/01/2017 7g

BUS520 Quản trị hệ thống thông tin 16/01/2017 7g

CHE303 Hóa vô cơ 2 16/01/2017 7g

CHI101 Tiếng Trung 1 16/01/2017 7g

CON501 Lập trình Web 16/01/2017 7g

COS304 Cấu trúc dữ liệu 1 16/01/2017 7g

CUL534 Động vật hại nông nghiệp 16/01/2017 7g

CUL545 Quản lý dịch hại tổng hợp 16/01/2017 7g

ENV543 Đánh giá tác động môi trường 16/01/2017 7g

FBI510 Vi sinh vật trong y học 16/01/2017 7g

FIN507 Phân tích tài chính 16/01/2017 7g

FST316 Dinh dưỡng người 16/01/2017 7g

GD004 Giáo dục học đai cương 16/01/2017 7g

MBI501 Kỹ thuật phân tích chất lượng sản phẩm 16/01/2017 7g

PED110 Phương pháp nghiên cứu khoa học - CĐ GDTH 16/01/2017 7g

PED302 Thể dục và Phương pháp dạy học thể dục 16/01/2017 7g

PED531 Phương pháp luận nghiên cứu Văn học 16/01/2017 7g

RUD516 Phương pháp khuyến nông - CĐ PTNT 16/01/2017 7g

SOI305 Phân bón 16/01/2017 7g

SOI502 Phì nhiêu, qui hoạch và đánh giá sử dụng đất NN 16/01/2017 7g

TOU558 Du lịch cộng đồng 16/01/2017 7g

TOU560 Nghiệp vụ nhà hàng – CĐ 16/01/2017 7g

ANI507 Thức ăn chăn nuôi 16/01/2017 13g

BIO103 Hóa sinh đại cương 16/01/2017 13g

CHE520 Hóa công nghệ 16/01/2017 13g

ECO509 Quan hệ kinh tế quốc tế 16/01/2017 13g

FIN505 Thị trường chứng khoán 16/01/2017 13g



Mã HP Tên học phần Ngày thi Giờ thi
FIS513 Bệnh học thủy sản 16/01/2017 13g

GEO501 Khí tượng nông nghiệp 16/01/2017 13g

GT234 Âm nhạc 16/01/2017 13g

LAS508 Lý thuyết dịch 16/01/2017 13g

LNP101 Quy hoạch tuyến tính 16/01/2017 13g

MAX511 Tác phẩm kinh điển của C.Mác và Ph. Ăng-ghen 16/01/2017 13g

PED111 Phương pháp nghiên cứu khoa học - SP ĐL 16/01/2017 13g

PED113 Giáo dục học 2 đào tạo giáo viên Tiểu học 16/01/2017 13g

PED514 Phương pháp dạy học Hóa học 1 (Phần lí luận) 16/01/2017 13g

PED518 Phương pháp giảng dạy Đại số và Giải tích 16/01/2017 13g

PHY509 Cơ lý thuyết 16/01/2017 13g

PHY518 Phương pháp toán lý 16/01/2017 13g

PRE506 Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 3 (Vật lý, Hóa học) - DH GDTH 16/01/2017 13g

PSY101 Tâm lý học đại cương 16/01/2017 13g

TOU546 Tiếng Anh lữ hành 16/01/2017 13g

BIT501 Sinh học phân tử 17/01/2017 7g

CUL511 Cây ngắn ngày 17/01/2017 7g

ECO507 Kinh tế lượng 17/01/2017 7g

ENV512 Quản lý chất thải nguy hại 17/01/2017 7g

ERM303 Vi sinh vật môi trường 17/01/2017 7g

FIN514 Thanh toán quốc tế A 17/01/2017 7g

FST320 Máy chế biến thực phẩm 17/01/2017 7g

MN015 LL & PP hướng dẫn cho trẻ làm quen MTXQ 17/01/2017 7g

MUS115 Lý thuyết âm nhạc cơ bản 17/01/2017 7g

MUS306 Kỹ thuật hát hợp xướng 1 17/01/2017 7g

PED101 Giáo dục học 1 17/01/2017 7g

PHY109 Vật lý đại cương – TH 17/01/2017 7g

PPR301 Độc chất học môi trường 17/01/2017 7g

PRS101 Xác suất thống kê A 17/01/2017 7g

TOU521 Các dân tộc ở Việt Nam 17/01/2017 7g

VRP101 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17/01/2017 7g

WOH104 Lịch sử thế giới Cổ đại 17/01/2017 7g

ACC501 Kế toán tài chính 1 17/01/2017 13g

ALG501 Đại số tuyến tính 1 17/01/2017 13g

BAS101 Cơ sở văn hóa Việt Nam 17/01/2017 13g

CHE302 Hóa hữu cơ 1 17/01/2017 13g

CHE508 Hóa hữu cơ 3 17/01/2017 13g

COS313 Phương pháp lập trình hướng đối tượng 17/01/2017 13g

ECO503 Kinh tế phát triển 17/01/2017 13g

FST101 Hóa phân tích 17/01/2017 13g

GSK518 Nghe 5 17/01/2017 13g

LAW104 Lý luận về Nhà nước và pháp luật - Luật 17/01/2017 13g

LAW106 Lý luận về Nhà nước và pháp luật - GDCT 17/01/2017 13g

MAT102 Toán B2 17/01/2017 13g

MAT103 Toán C 17/01/2017 13g

MAT109 Toán A3 – CĐ 17/01/2017 13g

MAX512 Những vấn đề kinh tế chính trị trong TKQĐ lên CNXH ở VN 17/01/2017 13g

MN114 Phương pháp nghiên cứu khoa học 17/01/2017 13g

PED107 Giáo dục học đại cương 17/01/2017 13g



Mã HP Tên học phần Ngày thi Giờ thi
PED312 Phương pháp dạy học âm nhạc 1 17/01/2017 13g

PED614 Phương pháp giảng dạy 2 - CĐ SP TA 17/01/2017 13g

PHY107 Vật lý phân tử và nhiệt học 17/01/2017 13g

PHY528 Thiên văn học 17/01/2017 13g

PRE501 Sinh lý học trẻ em 17/01/2017 13g

PRE513 Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 1 (Lịch sử, Địa lý) – ĐH GDTH 17/01/2017 13g

PRE515 Sinh lý học trẻ em 17/01/2017 13g

VLL506 Từ vựng và ngữ nghĩa tiếng Việt 17/01/2017 13g

VNH515 Lịch sử tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam thời Cổ - Trung đại 17/01/2017 13g

ACC503 Kế toán tài chính 2 18/01/2017 7g

BIT504 Thiết bị công nghệ sinh học 18/01/2017 7g

CHE104 Hóa đại cương A1 - KTMT 18/01/2017 7g

ENV511 Quan trắc và xử lý số liệu môi trường 18/01/2017 7g

ESP504 Tiếng Anh chuyên ngành chăn nuôi 18/01/2017 7g

ESP529 Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế quốc tế 18/01/2017 7g

FIN503 Thuế 18/01/2017 7g

FIS511 Công trình thiết bị thủy sản 18/01/2017 7g

FST315 Đánh giá cảm quan thực phẩm 18/01/2017 7g

HCM101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 18/01/2017 7g

LAS501 Ngữ âm 1 18/01/2017 7g

MN025 LL và PP cho trẻ MN làm quen tác phẩm văn học 18/01/2017 7g

MUS303 Đàn phím điện tử 3 18/01/2017 7g

RUD305 Thống kê kinh tế - xã hội 18/01/2017 7g

SEE302 Lập trình trên Windows 18/01/2017 7g

VIE507 Tiếng Việt thực hành – SP 18/01/2017 7g

ACC512 Kế toán chi phí 18/01/2017 13g

AGR506 Thống kê sinh học 18/01/2017 13g

AGR512 Nông nghiệp bền vững 18/01/2017 13g

ALG510 Đại số sơ cấp - SP Toán 18/01/2017 13g

APH503 Sinh lý người và động vật 18/01/2017 13g

BUS515 Marketing căn bản 18/01/2017 13g

BUS527 Thương mại điện tử 18/01/2017 13g

CHE101 Hóa đại cương A1 18/01/2017 13g

COS327 Kỹ thuật lập trình 18/01/2017 13g

ENG103 Tiếng Anh 1 - CĐ 18/01/2017 13g

FIS508 Thủy sản đại cương 18/01/2017 13g

FST308 Vẽ kỹ thuật 18/01/2017 13g

GEO301 Khí tượng và thủy văn nông nghiệp 18/01/2017 13g

GSK511 Đọc hiểu 3 18/01/2017 13g

GSK519 Đọc hiểu 5 18/01/2017 13g

HIS505 Lịch sử Sử học 18/01/2017 13g

HOL301 Văn học Châu á 1 18/01/2017 13g

LAW105 Luật Hiến pháp 18/01/2017 13g

MN132 Toán cơ sở 18/01/2017 13g

NUR511 Tổ chức hoạt động âm nhạc 18/01/2017 13g

PED304 Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1 18/01/2017 13g

PED510 Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2 18/01/2017 13g

PED599 Lý luận dạy học Địa lý 18/01/2017 13g

PGE501 Đại cương về Trái Đất 18/01/2017 13g



Mã HP Tên học phần Ngày thi Giờ thi
PHY106 Cơ học 1 18/01/2017 13g

POL102 Logic học đại cương 18/01/2017 13g

POL516 Lý luận dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT 18/01/2017 13g

SOC101 Xã hội học đại cương 18/01/2017 13g

VIE103 Tiếng Việt thực hành - GDTH 18/01/2017 13g

AGR108 Kỹ thuật phòng thí nghiệm - CN 19/01/2017 7g

BIT301 Công nghệ protein và2 enzyme 19/01/2017 7g

CUL304 Sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả 19/01/2017 7g

ERM302 Tiếng Anh chuyên ngành môi trường 19/01/2017 7g

ESP304 Tiếng Anh chuyên ngành CNSH 2 19/01/2017 7g

FIN502 Quản trị tài chính 1 19/01/2017 7g

FST331 Hóa sinh học thực phẩm 19/01/2017 7g

GEM503 Hình học xạ ảnh 19/01/2017 7g

GSK101 Nghe & Nói 1 19/01/2017 7g

MN159 Văn học trẻ em 19/01/2017 7g

PHY101 Vật lý đại cương A1 19/01/2017 7g

RUD302 Phát triển cộng đồng 19/01/2017 7g

TOU112 Tiếng Việt thực hành – VHDL 19/01/2017 7g

VES504 Dược lý thú y 19/01/2017 7g

AES101 Mỹ thuật 19/01/2017 13g

CAL501 Giải tích cổ điển 1 19/01/2017 13g

CHE106 Hóa đại cương B - QLMT 19/01/2017 13g

HIS503 Cơ sở khảo cổ học 19/01/2017 13g

LAS503 Ngữ pháp 1 19/01/2017 13g

LAW101 Pháp luật đại cương 19/01/2017 13g

MAT104 Toán A1 19/01/2017 13g

MAT107 Toán A1 – CĐ 19/01/2017 13g

MAT111 Toán A1 - SP VL 19/01/2017 13g

MAX104 Triết học Mác – Lênin 1 19/01/2017 13g

PGE518 Khí quyển 19/01/2017 13g

PRS103 Xác suất thống kê B 19/01/2017 13g

TLM501 Nguyên lý lý luận văn học 19/01/2017 13g

VIE501 Tiếng Việt 1 19/01/2017 13g

AGR102 Sinh học đại cương 1 20/01/2017 7g

AGR103 Sinh học đại cương 20/01/2017 7g

AGR106 Sinh học phân tử 20/01/2017 7g

ALG503 Đại số đại cương 1 20/01/2017 7g

GSK102 Đọc & Viết 1 20/01/2017 7g

MAT101 Toán B1 20/01/2017 7g

MAT503 Toán rời rạc 20/01/2017 7g

MAT505 Toán học 1 (Tập hợp - Logic) 20/01/2017 7g

MAT507 Toán học 1 (Tập hợp – Logic) – CĐ GDTH 20/01/2017 7g

MUS101 Âm nhạc 20/01/2017 7g

MUS105 Thanh nhạc 1 20/01/2017 7g

PGE101 Địa chất học 20/01/2017 7g

POL101 Con người và môi trường 20/01/2017 7g

TOU105 Cơ sở văn hóa Việt Nam – VHDL 20/01/2017 7g

VIE102 Tiếng Việt thực hành - SP NV 20/01/2017 7g

VNH501 Lịch sử Việt Nam Cổ - Trung đại 20/01/2017 7g



Mã HP Tên học phần Ngày thi Giờ thi
ACC511 Kế toán ngân sách 20/01/2017 13g

AES503 Thủ công - Kỹ thuật 20/01/2017 13g

BAS102 Mỹ học đại cương - SP NV 20/01/2017 13g

CHE103 Hóa đại cương B 20/01/2017 13g

COS106 Lập trình căn bản 20/01/2017 13g

ECO505 Kinh tế vi mô 20/01/2017 13g

FIN501 Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ 20/01/2017 13g

MUS106 Đàn phím điện tử 1 20/01/2017 13g

NUR518 Đánh giá trong giáo dục mầm non 20/01/2017 13g

PGE102 Thạch quyển – Thủy quyển 20/01/2017 13g

PHY103 Vật lý đại cương B 20/01/2017 13g

PHY110 Vật lý đại cương – CĐ TH 20/01/2017 13g

VLL518 Dẫn luận ngôn ngữ học 20/01/2017 13g

WOH103 Lịch sử văn minh thế giới B 20/01/2017 13g


